
 Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3

1 HĐTN-Phương GDTC-Trí GDCD-Cẩm HĐTN-Sơn Ngữ văn-Tâm GDĐP-Tha HĐTN-Xim GDĐP-Nguyên Sử-Thúy Ngữ văn-Dững HĐTN-Yến GDTC-Nghĩa MT-Thi Ngữ văn-Út

2 GDTC-Trí GDCD-Cẩm Ngữ văn-Trân GDĐP-Tha HĐTN-Sơn Ngữ văn-Tâm HĐTN-Xim Nhạc-Tới Sử-Thúy Ngữ văn-Dững HĐTN-Yến Ngữ văn-Út GDTC-Nghĩa MT-Thi

3 GDCD-Cẩm Ngữ văn-Trân GDTC-Trí Tin-Khuyên HĐTN-Sơn HĐTN-Xim Ngữ văn-Tâm Tin-Tha Nhạc-Tới GDĐP-Nguyên Sử-Thúy MT-Thi Ngữ văn-Út GDTC-Nghĩa

1 MT-Thi HĐTN-Bạo GDĐP-Dệ GDTC-Nghĩa HĐTN-Sơn Ngữ văn-Tâm Tin-Khuyên GDTC-Trí GDĐP-Nguyên HĐTN-Nhanh Tin-Tha GDĐP-Trân HĐTN-Út Nhạc-Tới

2 GDĐP-Dệ HĐTN-Bạo HĐTN-Linh MT-Thi Tin-Khuyên GDTC-Nghĩa HĐTN-Xim HĐTN-Nhanh GDTC-Trí Tin-Tha HĐTN-Yến HĐTN-Nguyên GDĐP-Trân HĐTN-Tâm

3 GDTC-Trí GDĐP-Dệ HĐTN-Linh GDTC-Nghĩa - MT-Thi Ngữ văn-Tâm HĐTN-Nhanh Tin-Tha - GDĐP-Nguyên Tin-Khuyên Nhạc-Tới GDĐP-Trân

1 Ngữ văn-Trân MT-Thi HĐTN-Linh Ngữ văn-Tâm Toán-Giang HĐTN-Xim GDĐP-Tha Ngữ văn-Dững HĐTN-Thật Sử-Thúy GDTC-Trí Nhạc-Tới HĐTN-Út GDTC-Nghĩa

2 Ngữ văn-Trân GDTC-Trí MT-Thi Toán-Giang GDĐP-Tha HĐTN-Xim GDTC-Nghĩa Ngữ văn-Dững HĐTN-Thật Nhạc-Tới Sử-Thúy HĐTN-Nguyên HĐTN-Út HĐTN-Tâm

3 Tin-Tha HĐTN-Bạo Ngữ văn-Trân - - - - GDTC-Trí Ngữ văn-Dững Sử-Thúy Nhạc-Tới HĐTN-Nguyên GDTC-Nghĩa HĐTN-Tâm

1 HĐTN-Hùng Ngữ văn-Trân Tin-Tha HĐTN-Sơn MT-Thi GDTC-Nghĩa Nhạc-An Sử-Thúy GDTC-Trí HĐTN-Nhanh Ngữ văn-Dững Sử-Cẩm Tin-Khuyên Ngữ văn-Út

2 HĐTN-Hùng Tin-Tha GDTC-Trí HĐTN-Sơn Ngữ văn-Tâm Tin-Khuyên MT-Thi Sử-Thúy HĐTN-Thật HĐTN-Nhanh Ngữ văn-Dững GDTC-Nghĩa Ngữ văn-Út Sử-Cẩm

3 - - - Ngữ văn-Tâm - Nhạc-An GDTC-Nghĩa HĐTN-Nhanh Ngữ văn-Dững - GDTC-Trí Ngữ văn-Út Sử-Cẩm Tin-Khuyên

1 - - - - GDTC-Nghĩa - - - - GDTC-Trí - - - -

2 - - - - GDTC-Nghĩa - - - - GDTC-Trí - - - -

GVCN-Phương GVCN-Khuyên GVCN-Cẩm GVCN-Tới GVCN-Nghĩa GVCN-Thi GVCN-Khải GVCN-Tha GVCN-Thoảng GVCN-Trí GVCN-Cường GVCN-Thanh GVCN-Út GVCN-Ngân
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Vĩnh Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2026

PHÓ HIỆU TRUỞNG

* Môn GDTC lớp 7A2(Thầy Nghĩa dạy) và 8A3(thầy Trí dạy) học tiết 1,2 chiều thứ 6.

UBND XÃVĨNH BÌNH

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH NAM 1

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2025 - 2026

( Áp dụng từ ngày 23/02/2026) (Từ Tuần 23)

2

3

TKB số: 03- ngày 23/02/2026 


		nvbao@vinhthuan.edu.vn
	2026-02-19T21:48:07+0700
	Location
	Protect document




